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1 赤浜 Akahama 火・金 第３水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
2 中央一丁目 Chuo1chome 火・金 第１水 第２月 第３月 第１月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 4 Soja　B
3 中央一丁目（県営住宅） Chuo1chome(prefectural housing) 火・金 第１水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
4 中央二丁目 Chuo2chome 月・木 第１水 第２火 第３火 第１火 第４火 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 3 Thứ 3 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 4 Soja　B
5 中央三丁目 Chuo3chome 火・金 第２水 第１水 第２水 第３水 第４水 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 4 Soja　A
6 中央四丁目 Chuo4chome 火・金 第２水 第１水 第２水 第３水 第４水 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 4 Soja　A
7 中央五丁目 Chuo5chome 火・金 第２水 第１水 第２水 第３水 第４水 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 4 Soja　A
8 中央六丁目（中央文化筋より東） Chuo6chome(eastside of central culture road) 火・金 第２水 第１水 第２水 第３水 第４水 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 4 Soja　A
9 中央六丁目（中央文化筋より西） Chuo6chome(westside of central culture road) 火・金 第１水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
10 駅前一丁目 Ekimae1chome 月・木 第１水 第２火 第３火 第１火 第４火 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 3 Thứ 3 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 4 Soja　B
11 駅前二丁目 Ekimae2chome 火・金 第１水 第２月 第３月 第１月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 4 Soja　B
12 駅南一丁目 Ekinan1chome 火・金 第２水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
13 駅南二丁目 Ekinan2chome 火・金 第１水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
14 福井 Fukui 火・金 第１水 第１月 第２月 第３月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 4 Soja　A
15 福井の一部（泉北ニュータウン） Fukui(senboku newtown) 月・木 第４水 第２金 第３金 第１金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 4 Soja　B
16 福谷 Fukutani 火・金 第３水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
17 秦 Hada 火・金 第３水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
18 原 Hara 火・金 第４水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
19 東阿曽 Higashiazo 月・木 第１水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
20 日羽 Hiwa 火・金 第４水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
21 井手（井手・出張・天原・清水） Ide(ide,dehari,tenbara,shimizu) 月・木 第２水 第１火 第２火 第３火 第４火 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 3 Thứ 3 Tuần 4 Soja　A
22 井手（延・富江） Ide(nobe,tomie) 火・金 第３水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
23 井尻野 Ijirino 月・木 第４水 第２金 第３金 第１金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 4 Soja　B
24 泉南（１～８） Izumi(1～8） 月・木 第４水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
25 泉北（９～１６） Izumi(9～16） 月・木 第４水 第２金 第３金 第１金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 4 Soja　B
26 影 Kage 火・金 第４水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
27 金井戸 Kanaido 月・木 第３水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
28 金井戸の一部（警察官舎） Kanaido(police dormitory) 月・木 第２水 第１火 第２火 第３火 第４火 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 3 Thứ 3 Tuần 4 Soja　A
29 上原 Kanbara 火・金 第３水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
30 上林 Kanbayashi 火・金 第３水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
31 北溝手 Kitamizote 月・木 第３水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
32 清音軽部、清音三因、清音上中島、清音柿木、清音古地、清音黒田 Kiyonekarube,Kiyonemiyori,Kiyonekaminakashima,Kiyonekakinoki,Kiyonekoti,Kiyonekuroda 月・木 第１水 第３水 第１水 第２水 第４水 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 4 Kiyone
33 小寺 Kodera 月・木 第２水 第１水 第２水 第３水 第４水 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 4 Soja　A
34 小寺の一部（反下の一部） Kodera(part of tange) 月・木 第４水 第２金 第３金 第１金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 4 Soja　B
35 小寺の一部（兎登木・新田） Kodera(totogi,shinden) 月・木 第４水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
36 窪木 Kuboki 月・木 第３水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
37 久米 Kume 月・木 第１水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
38 黒尾 Kuroo 月・木 第１水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
39 久代 Kushiro 月・木 第３水 第２水 第３水 第１水 第４水 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 4 Soja　B
40 真壁 Makabe 火・金 第２水 第２月 第３月 第１月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 4 Soja　B
41 真壁（八神） Makabe(hachikami) 火・金 第２水 第１水 第２水 第３水 第４水 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 4 Soja　A
42 槙谷 Makidani 火・金 第１水 第１月 第２月 第３月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 4 Soja　A
43 美袋 Minagi 火・金 第４水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
44 南溝手 Minamimizote 月・木 第３水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
45 見延 Minobe 火・金 第１水 第１月 第２月 第３月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 4 Soja　A
46 三須 Misu 火・金 第３水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
47 三輪 Miwa 火・金 第２水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
48 溝口 Mizoguchi 火・金 第２水 第２月 第３月 第１月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 4 Soja　B
49 門田 Monden 月・木 第４水 第２金 第３金 第１金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 4 Soja　B
50 長良 Nagara 月・木 第３水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
51 中原 Nakabara 火・金 第２水 第２月 第３月 第１月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 4 Soja　B
52 中尾 Nakao 火・金 第４水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
53 西阿曽 Nishiazo 月・木 第１水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
54 奥坂 Okusaka 月・木 第１水 第１金 第２金 第３金 第４金 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 1 Thứ 6 Tuần 2 Thứ 6 Tuần 3 Thứ 6 Tuần 4 Soja　A
55 刑部 Oshikabe 火・金 第１水 第１月 第２月 第３月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 4 Soja　A
56 下原 Shimobara 火・金 第３水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
57 下林 Shimobayashi 火・金 第３水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
58 新本 Shinpon 月・木 第３水 第２水 第３水 第１水 第４水 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 4 Soja　B
59 宍粟 Shisawa 火・金 第１水 第１月 第２月 第３月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 4 Soja　A
60 下倉 Shitagura 火・金 第４水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
61 総社（諸上） Soja(murage) 月・木 第２水 第１火 第２火 第３火 第４火 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 3 Thứ 3 Tuần 4 Soja　A
62 総社（西山・北宮本町の一部） Soja(nishiyama,part of kitamiyamotomachi) 火・金 第１水 第１月 第２月 第３月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 4 Soja　A
63 総社（総社駅西） Soja(westside of the Soja station) 火・金 第２水 第２月 第３月 第１月 第４月 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 2 Thứ 2 Tuần 3 Thứ 2 Tuần 1 Thứ 2 Tuần 4 Soja　B
64 総社一丁目（本町・川崎・稲荷町） Soja1chome(honmachi,kawasaki,inarimachi) 火・金 第２水 第１水 第２水 第３水 第４水 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 4 Soja　A
65 総社一丁目（西田町・北田町・東田町） Soja1chome(nishitamachi,kitatamachi,higashitamachi) 月・木 第１水 第２火 第３火 第１火 第４火 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 3 Thứ 3 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 4 Soja　B
66 総社二丁目（元町・栄町の一部） Soja2chome(motomachi,part of sakaemachi) 火・金 第２水 第１水 第２水 第３水 第４水 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 4 Soja　A
67 総社二丁目（寿・栄町の一部・宮本町の一部） Soja2chome(kotobuki,part of sakaemachi,part of miyamotomachi) 月・木 第２水 第１火 第２火 第３火 第４火 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 3 Thứ 3 Tuần 4 Soja　A
68 総社三丁目 Soja3chome 月・木 第２水 第１火 第２火 第３火 第４火 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 1 Thứ 3 Tuần 2 Thứ 3 Tuần 3 Thứ 3 Tuần 4 Soja　A
69 種井 Tanei 火・金 第４水 第１木 第２木 第３木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 4 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 4 Soja　A
70 富原 Tonbara 火・金 第３水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
71 山田 Yamada 月・木 第３水 第２水 第３水 第１水 第４水 Thứ 2+Thứ 5 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 4 Soja　B
72 八代 Yashiro 火・金 第３水 第２木 第３木 第１木 第４木 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 2 Thứ 5 Tuần 3 Thứ 5 Tuần 1 Thứ 5 Tuần 4 Soja　B
73 山手（西郡、地頭片山、岡谷、宿、西坂台） Ｙａｍａｔｅ（Nishigori,Jitoukatayama,Okadani,Syuku,Nishisakadai） 火・金 第１水 第３水 第１水 第２水 第４水 Thứ 3+Thứ 6 Thứ 4 Tuần 1 ※ Thứ 4 Tuần 3 Thứ 4 Tuần 1 Thứ 4 Tuần 2 Thứ 4 Tuần 4 Yamate


